
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 12 

TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP 

GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

DANH MỤC 

Sách giáo khoa lớp 10 sử dụng tại Trung tâm GDNN - GDTX Quận 12 

từ năm học 2022 - 2023 

Học viên lưu ý: 

- Học viên đăng ký học tổ hợp nào thì mua sách giáo khoa, sách chuyên đề của tổ hợp đó, không mua hết cả bộ (các môn không học). 

- Học viên không cần mua sách tham khảo, sách bài tập, sách giáo viên. 

- Chi tiết về tổ hợp môn (đã sửa đổi) và chuyên đề, vui lòng xem thật kỹ trang 2. 

Danh mục sách: 

Số thứ tự Tên môn học Tên sách Bộ sách 

1 Toán 
Toán 10 (tập 1, tập 2) 

Chân trời sáng tạo 

Chuyên đề học tập Toán 10 

2 Vật lý 
Vật lý 10 

Chuyên đề học tập Vật lý 10 

3 Hóa học 
Hóa học 10 

Chuyên đề học tập Hóa học 10 

4 Sinh học 
Sinh học 10 

Chuyên đề học tập Sinh học 10 

5 Ngữ văn 
Ngữ văn 10 (tập 1, tập 2) 

Chuyên đề học tập Ngữ văn 10 (tập 1, tập 2) 

6 Lịch sử 
Lịch sử 10 

Chuyên đề học tập Lịch sử 10 

7 Địa lý 
Địa lý 10 

Chuyên đề học tập Địa lý 10 

8 Giáo dục kinh tế và pháp luật 
Giáo dục kinh tế và pháp luật 10 

Chuyên đề học tập Giáo dục kinh tế và pháp luật 10 

9 Hoạt động trải nghiệm và hướng nghiệp Hoạt động trải nghiệm và hướng nghiệp (Chân trời sáng tạo 1) Chân trời sáng tạo 1 

10 Anh văn Tiếng Anh 10 - Friends Global Chân trời sáng tạo 

11 Công nghệ Công nghệ 10 - Thiết kế và công nghệ Kết nối tri thức với cuộc sống 

12 Tin học Tin học 10 Cánh diều 
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Quý phụ huynh và học viên lưu ý: (đọc thật kỹ) 

- Hiện tại Bộ phận Giáo vụ - Tuyển sinh tiến hành đổi tổ hợp môn (theo phiếu đăng ký đổi nộp đến hết ngày 05/08/2022), trong đó Trung tâm đã 

tiến hành gộp tổ hợp KHTN1, 2, 3 thành duy nhất KHTN. 

- Nhưng sau khi tiếp nhận ý kiến phản hồi từ quý phụ huynh và học viên, Trung tâm đã tiến hành chia lại tổ hợp môn cho phù hợp. Trong đó, 

những em KHTN1 và KHTN2 sau khi đã được đổi sẽ gộp lại thành KHTN 1. Còn KHTN3 sẽ là KHTN2. 

- Quý phụ huynh và học viên xem kỹ danh sách trúng tuyển lớp 10 đợt 2 (sẽ đăng trong sáng này 12/08/2022) để nắm rõ con em mình là tổ hợp 

nào và học nghề Trung cấp gì (nếu có). Các em đã đăng ký học nghề & làm hồ sơ đầy đủ nhưng không có tên nghề thì liên hệ thầy Thịnh giáo vụ 

trong giờ hành chính để giải quyết. 

- Một lần nữa, Bộ phận Giáo vụ - Tuyển sinh không tiếp nhận giải quyết mọi trường hợp đổi tổ hợp môn (dưới bất kỳ hình thức nào) để Trung 

tâm tập trung sắp xếp, công bố danh sách lớp đầu năm đúng kế hoạch 18/08/2022. Trân trọng cảm ơn! 

Tổ hợp môn KHTN 1 KHTN 2 KHXH 1 KHXH 2 KHXH3 

Các môn học 

Ngữ văn Ngữ văn Ngữ văn Ngữ văn Ngữ văn 

Toán Toán Toán Toán Toán 

Lịch sử Lịch sử Lịch sử Lịch sử Lịch sử 

Vật lý Vật lý Địa lý Địa lý Địa lý 

Hóa học Hóa học Giáo dục KT & PL Giáo dục KT & PL Giáo dục KT & PL 

Sinh học Sinh học Tin học Tin học Tin học 

Công nghệ Tin học Vật lý Hóa học Sinh học 

Chuyên đề học tập 

Vật lý Vật lý Lịch sử Lịch sử Lịch sử 

Hóa học Hóa học Địa lý Địa lý Địa lý 

Sinh học Sinh học Ngữ văn Ngữ văn Ngữ văn 

01 môn học tự chọn Anh văn 

Hoạt động giáo dục 

bắt buộc 
Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 

 Nội dung giáo dục địa phương 
 


